Phụ lục E
Tổng nhiệt trở của một số loại tường và mái thông dụng

	STT
	Các lớp vật liệu
	Chiều dày
m
	Hệ số λ
W/m ‧ K
	Ro
m2 ‧ K/W

	A. Tường xây gạch đặc đất sét nung (chiều dày quy ước 110/220 mm)

	1
	Lớp vữa xi măng trát ngoài
	0,015
	0,93
	0,33/0,47

	2
	Gạch đặc đất sét nung 1
	0,105/0,220
	0,81
	

	3
	Lớp vữa xi măng trát trong
	0,015
	0,93
	

	B. Tường xây gạch rỗng đất sét nung (chiều dày quy ước 110/220 mm)

	1
	Lớp vữa xi măng trát ngoài
	0,015
	0,93
	0,40/0,63

	2
	Gạch rỗng đất sét nung2
	0,105/0,220
	0,52
	

	3
	Lớp vữa xi măng trát trong
	0,015
	0,93
	

	C. Tường gạch bê tông khí chưng áp AAC (chiều dày quy ước 100/200 mm)

	1
	Lớp vữa xi măng trát ngoài
	0,015
	0,93
	0,86/1,51

	2
	Gạch AAC (γ = 600 kg/m3) 3
	0,100/0,200
	0,153
	

	3
	Lớp vữa xi măng trát trong
	0,015
	0,93
	

	D. Tường gạch bê tông (chiều dày quy ước 110/220 mm)

	1
	Lớp vữa xi măng trát ngoài
	0,015
	0,93
	0,35/0,52

	2
	Gạch bê tông (xỉ) 4
	0,105/0,220
	0,70
	

	3
	Lớp vữa xi măng trát trong
	0,015
	0,93
	

	E. Tường sản phẩm bê tông bọt, khí không chưng áp (chiều dày quy ước 110/220 mm)

	1
	Lớp vữa xi măng trát ngoài
	0,015
	0,93
	0,49/0,80

	2
	Sản phẩm bê tông bọt, khí 5
	0,105/0,220
	0,37
	

	3
	Lớp vữa xi măng trát trong
	0,015
	0,93
	

	F. Tường gạch silicat (chiều dày quy ước 110/220 mm)

	1
	Lớp vữa xi măng trát ngoài
	0,015
	0,93
	0,32/0,46

	2
	Gạch silicat
	0,105/0,220
	0,87
	

	3
	Lớp vữa xi măng trát trong
	0,015
	0,93
	

	G. Panen 3D 6 (chiều dày quy ước 160/180 mm)

	1
	Lớp vữa xi măng trát ngoài
	0,015
	0,93
	1,06/1,56

	2
	Tấm 3D bằng xi măng lưới thép
	0,05
	0,93
	

	3
	Lớp xốp polystyrol (EPS)
	0,03/0,05
	0,04
	

	4
	Tấm 3D bằng xi măng lưới thép
	0,05
	0,93
	

	5
	Lớp vữa xi măng trát trong
	0,015
	0,93
	

	H. Mái với lớp cách nhiệt7
	
	
	




___________________________
1 Xem TCVN 1451:1998 Gạch đặc đất sét nung
2 Xem TCVN 1450:2009 Gạch rỗng đất sét nung
3 Xem TCVN 7959:2017 Gạch bê tông khí chưng áp (AAC)
4 Xem TCVN 6477:2016 Gạch bê tông 
5 Xem TCVN 9029:2017 Bê tông nhẹ - Sản phẩm bê tông bọt và bê tông khí không chưng áp - Yêu cầu kỹ thuật
6 Xem TCVN 7575-1:2007 Tấm 3D dùng trong xây dựng
7 Xem TCVN 9258:2012 Chống nóng cho nhà ở
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